
Đáp ứng nhu cầu sử dụng

Phụ kiện kèm theo : DLM432: Lưỡi cắt cỏ 430mm (191D43-8), tuýp mở 17 (782210-8). DLM382: Lưỡi cắt cỏ 380mm (191D41-2), cờ lê 13 (782016-4).

380 mm (15")DLM382CM2/DLM382Z430 mm (17") DLM432CT2/DLM432Z

380 mm (15")
20 - 75 mm 
[13 giai đoạn]
3,700
1,380-1,410x450x985-1,005 mm 
13.5 - 14.2 kg

DLM382
430 mm (17")
20 - 75 mm 
[13 giai đoạn]
3,600
1,435-1,490x460x1,005-1,045 mm 
14.3 - 14.9 kg

DLM432

Phụ kiện kèm theo : Lưỡi cắt cỏ 530mm (191D52-7), bộ nghiền cỏ, chốt gài 6 (327589-6), tuýp mở 17 (782210-8), tuýp mở 13 (782212-4).
DLM460: Lưỡi cắt cỏ 460mm (199367-2), tuýp mở 17 (782210-8).

Máy Cắt Cỏ Đẩy Dùng Pin

Độ rộng đường cắt
Độ cao cắt

Tốc độ không tải(RPM)
Tốc độ đẩy
Kích thước 
Trọng lượng

Độ rộng đường cắt
Độ cao cắt

Tốc độ không tải(RPM)
Kích thước 
Trọng lượng

530 mm（21")DLM533Z / DLM532Z / DLM530Z

534 mm (21")
20 - 100 mm 
[10 giai đoạn]
2,300 - 2,800
-
1,630-1,715x590x990-1,190 mm 
35.9 - 39.7 kg

DLM530
534 mm (21")
20 - 100 mm 
[10 giai đoạn]
2,300 - 2,800
2.5 - 5.0 km/h
1,630-1,715x590x990-1,190 mm 
39.1 - 42.9 kg 

DLM532
534 mm (21")
20 - 100 mm 
[10 giai đoạn]
2,300 - 2,800
2.5 - 5.0 km/h
1,655-1,740x590x990-1,190 mm 
43.9 - 47.9 kg

DLM533
Hãm bằng điện

Hãm bằng điện

2 tốc độ điện tử

Ổn định tốc độ 
điện tử

Khởi động êm

Khởi động êm

460 mm (18") DLM462Z / DLM460Z

460 mm (18")
20 - 75 mm
[10 giai đoạn]
2,500 - 3,300
-
1,319-1,518x532x879-1,138 mm 
25.3 - 27.6 kg

DLM460
460 mm (18 - 1/8")
20 - 100 mm 
[10 giai đoạn]
2,500 - 3,300
2.5 - 5.0 km/h
1,610-1,690x535x980-1,190 mm
36.0 - 39.8 kg

DLM462

DLM533 / DLM532 / DLM530 / DLM462 / 
DLM460 / DLM432 / DLM382

Dòng Máy Cắt Cỏ Đẩy Dùng Pin

Lưỡi Lưỡi dao ngược Bộ nghiền cỏ
Phụ kiện

Máy 

DLM533 / DLM532 / DLM530

DLM462

DLM460

DLM432

DLM382

Kích thước (mm)

530

460

460

430

380

Mã số 

191D52-7

191D51-9

199367-2

191D43-8

191D41-2

Máy: DLM533 / DLM532 / DLM530
Lưỡi dao ngược (530mm)
Mã số: 191D50-1

Lưỡi thay thế (4 cái)
Mã số: 191D48-8

Máy: DLM462
Lưỡi dao ngược (460mm)
Mã số: 191D49-6

Lưỡi thay thế (4 cái)
Mã số: 191D47-0

Máy: DLM382 / DLM432
Mã số:  191D46-2

DLM533 (530mm)

Sàn nhôm

DLM532 (530mm)

DLM530 (530mm)

DLM462 (460mm)

DLM460 (460mm)

Sàn thép

DLM432 (430mm)

DLM382 (380mm)

Sàn nhựa

Máy cưa xích
DUC252 / DUC252C / 
DUC256 / DUC256C / DUC302 / 
DUC303 / DUC353 / DUC400 / 
DUC305 / DUC355 / DUC405 / 
DUC306 / DUC356 / DUC406

Máy tỉa hàng rào
DUH551 / 
DUH651

Máy cắt cành
DUP361 / DUP362

Máy thổi
DUB361 / DUB362 / DUB363

Máy cắt bê tông
DCE090

Máy cắt cỏ đẩy
DLM382 / DLM432 / 
DLM460 / DLM462 / 
DLM530 / DLM532 / 
DLM533

Máy cắt cỏ

UR101C / UR201C / 
UR202C

Bộ cấp nguồn 
di động đeo vai
PDC01

Máy cắt cỏ
DUR364L / DUR368A / 
DUR368L / DUR369A / 
DUR369L / DUR369N

Máy thổi
DUB183 / 
DUB184

Máy tỉa cỏ
DUM604 

Xe vận chuyển 
hàng hoá
DCU180

Máy cắt cỏ
DUN500W / DUN501W / 
DUN600L / DUN601L

Máy tỉa hàng rào
DUH483 / DUH523 / 
DUH501 / DUH601 / DUH751 / 
DUH502 / DUH602 / DU752 / 
DUH604S / DUH754S

Máy cắt cỏ
DUR184L / DUR189 / 
DUR190U / DUR190L / 
DUR191U / DUR191L

Máy cưa kiếm
DJR183 / 
DJR185

Máy cưa xích
DUC122 / DUC204 /  
DUC254 / DUC254C

Máy cắt cỏ
DUR181

DUX60
Máy đa năng

Trừ DLM432 / DLM382
Dễ dàng 
sử dụng

Bảo trì dễ dàng Không khí thải Độ ồn thấp

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

DLM533Z / DLM532Z / DLM530Z / DLM462Z / DLM460Z: Không kèm pin, sạc

DLM432CT2: 2 pin 5.0Ah(BL1850B), sạc 2 cổng(DC18SH)
DLM432Z: Không kèm pin, sạc

DLM382CM2: 2 pin 4.0Ah(BL1840B), sạc 2 cổng(DC18SH)
DLM382Z: Không kèm pin, sạc



ZERO EMISSION

Diện tích cắt đề nghị
DLM460

BL1860B x2

800 m²

DLM432

BL1860B x2

575 m²

DLM382

BL1860B x2

560 m²

DLM533 / DLM532 / DLM530

BL1860B x4

2,300 m²

DLM462

BL1860B x4

1,900 m²

Khoá trẻ em

Khoá trẻ em

Hiển thị mức pin

2- tốc độ

Công tắc nguồn

Tay cầm mềm

Cần điều chỉnh độ cao 
cắt cỏ

Tích hợp bạc đạn trên trục 
để tăng độ bền

* Phụ kiện mua thêm cho việc nghiền (DLM432 / DLM382)

Xả bênXả sauCắt/gom/nghiền

*
*

Số pin

4

4

4

4

2

2

2

Chế độ tự hànhLoại sànMáy

Nhôm

Thép

Thép

Thép

Thép

Nhựa

Nhựa

DLM533

DLM532

DLM530

DLM462

DLM460

DLM432

DLM382

Hiển thị 
mức pin

2-tốc độ

Công tắc nguồn

Chế độ tự hành
( DLM533 / DLM532 / DLM462 )

( DLM532 / DLM530 )

với nắp xả bên

Xả bên thân máy

Hình: DLM533

Hình: DLM532

Hình: DLM462

Khay chứa 4 pin

Cần điều chỉnh độ cao cắt cỏ

Tích hợp bạc đạn trên 
trục để tăng độ bền

ĐầyTrống

Cảnh báo lượng cỏ

Hình: DLM533

Tải năng

Tải năng

IPX4 (chỉ số chống nước) 

DLM532 / DLM530
DLM462

Sàn kim loại

DLM460
Sàn thép

DLM432 / DLM382
Sàn nhựa

DLM533
Sàn nhôm

Tích hợp bạc đạn trên trục để 
tăng độ bền

Dễ dàng tháo lắp hộp 
đụng cỏ

ĐầyTrống

Khoá trẻ em

Hộp chứa cỏ với cần gạt 
kiểm tra lượng cỏ

Cần điều chỉnh độ 
cao cắt cỏ

Hiển thị 
mức pin

Công tắc nguồn


